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PHẦN I. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tam giác 𝐴𝐵𝐶 vuông tại 𝐴, 𝐴𝐵 = 15 cm, 𝐴𝐶 = 20 cm, 𝐵𝐶 = 25 cm. Góc nhọn được xét là 𝐵. Tính 

tan𝐵 (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 2. Tính căn bậc hai số học của 4.

Câu 3. Bảo tàng bán 26 vé gồm người lớn và trẻ em, thu 800 nghìn đồng. Vé người lớn 40 nghìn đồng, vé trẻ 

em 10 nghìn đồng. Lập hệ và tìm số vé trẻ em.

Câu 4. Giải hệ {8𝑥+6𝑦=94
3𝑥+7𝑦=78. Tìm thành phần 𝑦 của nghiệm hệ.

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 5. Tam giác 𝐴𝐵𝐶 vuông tại 𝐴, 𝐴𝐵 = 30 cm, 𝐴𝐶 = 72 cm. 𝐻  là chân đường cao từ 𝐴 xuống 𝐵𝐶 . Tính 

𝐶𝐻  (làm tròn đến hàng phần mười).

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 6. Cho 𝐸(𝑥) = √(𝑥 − 19)2 + 3 với 𝑥 thực. Dùng đẳng thức 
√

𝑢2 = | 𝑢 |. Tìm giá trị nhỏ nhất của 𝐸(𝑥) 
trên tập số thực.
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